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ĐẶC ĐiỂM CƠ BẢN 

•  Chim	
  là	
  động	
  vật	
  có	
  xương	
  sống:	
  Có	
  2	
  chân	
  
(bipedal),	
  2	
  chi	
  trước	
  biến	
  thành	
  cánh	
  

•  Chim	
  là	
  động	
  vật	
  có	
  lông	
  vũ	
  (feather),	
  là	
  sản	
  
phẩm	
  đặc	
  biệt	
  của	
  biểu	
  bì	
  

•  Tất	
  cả	
  chim	
  đều	
  có	
  mỏ	
  (không	
  có	
  răng)	
  
Toàn	
  bộ	
  CẤU	
  TẠO	
  VÀ	
  CHỨC	
  NĂNG	
  của	
  chim	
  là	
  
để	
  BAY:	
  



Đặc	
  điểm	
  chung	
  

•  Lông	
  vũ:	
  giúp	
  chim	
  bay,	
  giữ	
  nhiệt,	
  nhận	
  diện	
  
giới	
  bnh,	
  chống	
  thấm	
  nước.	
  Lông	
  vũ	
  được	
  duy	
  
trì	
  và	
  thay	
  lông	
  định	
  kỳ	
  

•  Xương	
  chim	
  nhẹ	
  nhưng	
  chắc	
  	
  
•  Đôi	
  cánh	
  giúp	
  nâng	
  cơ	
  thể	
  chim	
  lên	
  không	
  
trung	
  cũng	
  như	
  đẫy	
  về	
  phía	
  trước	
  nhờ	
  sự	
  đập	
  
cánh.	
  Gliding	
  (lượn),	
  flapping	
  (vỗ),	
  soaring	
  
(bay	
  vụt)	
  và	
  hovering	
  là	
  các	
  kiểu	
  bay	
  khác	
  
nhau	
  



Đặc	
  điểm	
  chung	
  

•  Chim	
  ăn	
  thức	
  ăn	
  khác	
  nhau	
  phản	
  ánh	
  trong	
  
cấu	
  trúc	
  của	
  mỏ	
  và	
  bộ	
  phận	
  khác	
  của	
  hệ	
  têu	
  
hoá	
  

•  Tim	
  tm	
  có	
  4	
  ngăn	
  hoàn	
  chỉnh,	
  nhịp	
  tm	
  nhanh	
  
giúp	
  tăng	
  cường	
  quá	
  trình	
  trao	
  đổi	
  chất	
  nhanh	
  
chóng	
  

•  Hệ	
  hô	
  hấp	
  có	
  cấu	
  truc	
  đặc	
  biệt,	
  không	
  khí	
  gần	
  
như	
  luôn	
  luôn	
  đi	
  qua	
  bề	
  mặt	
  của	
  hệ	
  hô	
  hấp	
  



Đặc	
  điểm	
  chung	
  

•  Nhiệt	
  độ	
  cơ	
  thể	
  được	
  duy	
  trì	
  chủ	
  động	
  
(endodermal)	
  nhờ	
  qúa	
  trình	
  chuyển	
  hoá	
  năng	
  
lượng,	
  cách	
  nhiệt	
  bởi	
  lớp	
  mỡ	
  và	
  lông	
  vũ	
  

•  Sự	
  phát	
  triển	
  của	
  thể	
  vân	
  (corpus	
  striatum)	
  
làm	
  tăng	
  diện	
  bch	
  bán	
  cầu	
  não	
  của	
  chim.	
  Thị	
  
giác	
  là	
  giác	
  quan	
  quan	
  trọng	
  và	
  phát	
  triển	
  nhất	
  
của	
  chim	
  



Đặc	
  điểm	
  chung	
  

•  Chim	
  đẻ	
  trứng.	
  Hoạt	
  động	
  sinh	
  sản	
  bao	
  gồm	
  
thiết	
  lập	
  và	
  bảo	
  vệ	
  lãnh	
  thổ,	
  tỏ	
  �nh,	
  làm	
  tổ	
  

•  Di	
  cư	
  giúp	
  chim	
  tránh	
  được	
  điều	
  kiện	
  khí	
  hậu	
  
khắc	
  nghiệt.	
  Chu	
  kỳ	
  sáng	
  là	
  bn	
  hiệu	
  quan	
  trọng	
  
trong	
  việc	
  di	
  cư	
  



CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG 

1.   Mô	
  che	
  chở	
  
2.   Mô	
  nâng	
  đỡ	
  
3.   Hệ	
  hô	
  hấp	
  
4.   Hệ	
  tuần	
  hoàn	
  
5.   Hệ	
  Têu	
  hóa	
  
6.   Hệ	
  bài	
  Tết	
  
7.   Hệ	
  sinh	
  dục	
  
8.   Hệ	
  thần	
  kinh	
  

	
  



Mô	
  che	
  chở	
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Vỏ da 
-  Da Chim mỏng, khô, thiếu tuyến. 
-  Lớp sừng bao quanh mỏ, mỏ nhọn (đa số), không răng. 
-  Có sừng ở chân(vuốt), giúp chim bám vững vào giá thể khi 
đậu. 

-  Sản phẩm sừng của Chim chủ yếu là bộ lông vũ không thấm 
nước, có lực đàn hồi lớn.  

-  * Cấu tạo bộ cánh lông vũ có ý nghĩa rất lớn với đời sống bay 
của chim:         

  + Sinh ra lực nâng để giữ nó đứng trong không trung và 
sinh ra lực đẩy để giữ chim bay về phía trước. 

  + Giữ nhiệt 
  + Bộ lông không phủ kín toàn thân chim, đảm bảo cho sự 
co  cơ ngực khi bay <= Đặc điểm khác cơ bản so với một số 
loài  chim không có đời sống bạy. 

9 



Mô	
  nâng	
  đỡ	
  



Lông	
  vũ 
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Đặc điểm của bộ xương Ý nghĩa thích nghi 

Các đốt sống cổ: khớp nhau theo 
khớp yên ngựa  

Vận động của đầu linh hoạt 

Chi trước: biến đổi thành cánh 
(xương cánh và xương đùi 
không chứa tủy mà chứa túi khí) 

Quạt không khí đẩy và nâng cơ 
thể, cản không khí khi hạ cánh, 
giảm m 

Chi sau: ba ngón trước, một 
ngón sau 

Giúp chim đứng vững, đậu cành 
và di chuyển dễ dàng 

Xương ức: phát triển có mấu 
lưỡi hái rộng 

Là nơi bám của cơ ngực vận 
động cánh 

Các đốt xương sống, đốt sống 
hông: đều gắn chặt với xương 
đai hông 

Làm thành một khối vững chắc 
 

Xương quạ: Lớn, có đầu tựa vào 
xương ức 
 

Làm trụ vững chắc cho các hoạt 
động của đôi cánh 
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Hệ cơ 
•  Hệ cơ đã tiến hóa hơn đó là xuất hiện cơ ngực và cơ 

dưới đòn, cơ đập cánh, cơ bám da để cử động cánh linh 
hoạt!chủ động tìm kiếm nguồn thức ăn và nơi ở mới   

•  Hệ cơ cổ rất phát triển!đầu linh hoạt!phát huy tối 
đa các giác quan ở đầu→chủ động trong hoạt động bắt 
mồi,tự vệ,tấn công!đời sống tích cực. 

•  Đa số các loài chim thường ngủ trên những cành cây 
nên ở chim đã xuất hiện cơ quặp ngón sâu phức tạp  
giúp chim không bị mỏi, không bị rơi khi đậu. 

!có thể nói hệ cơ của chim đã tiến hóa nhiều hơn so với 
các loài đã tìm hiểu trước đây (cá, bò sát, lưỡng cư). 
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Do có đời sống, hoạt động sống phức tạp 
(bay, nhảy…), hệ thần kinh và giác 
quan của chim rất phát triển. So với bò 
sát, não bộ của chim lớn hơn. Đặc biệt 
là thùy thị giác, tiểu não, bán cầu não 
rất lớn, trong khi đó thùy khứu giác lại 
kém phát triển (do có đời sống bay trên 
không nên thiếu khả năng nhận biết 
mùi vị, đánh hơi kẻ thù). 



Giác quan 
•  Khứu giác kém phát triển 
•  Thính giác của chim thính gấp 10 lần con 

người: 
   + Giúp chim xác định vị trí con mồi ngay 
khi ở trên cao. 
   + Xác định vị trí tổ có chim con của 
mình, xác định lãnh thổ (chim dùng âm 
thanh để xác định ranh giới lãnh thổ). 
   + Ngoài ra thính giác còn thực hiện chức 
năng sinh sản (lựa chọn bạn tình). 



Giác quan 
•  Mắt chim có cỡ rất lớn, là cơ quan định hướng cơ bản 

của chim khi bay; có cấu tạo gần giống với mắt bò sát 
  * Vị trí mắt chim ở cao hai bên đầu, nên có thể 
trông rộng ra  xung quanh (khoảng 3/4 vòng tròn). 
  * Cấu tạo chi tiết mắt chim gồm: 
 - Thủy tinh thể mềm có thể co giãn  
 - Con ngươi lớn làm ảnh hiện lên võng mạc rõ ràng 
 - Màng võng nhạy cảm với ánh sáng 
 - Có các tế bào hình que (nhìn trong đêm) 
 - Có tế bào hình nón (phân biệt màu sắc) 



Cấu tạo mắt chim 
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hvmbn 











Tổng	
  bộ	
  Volentes	
  

! Hơn	
  9000	
  loài	
  thuộc	
  22	
  bộ	
  

	
  Tinamiformes	
  
Craciformes	
  
Galliformes	
  
Anseriformes	
  
Turniciformes	
  
Piciformes	
  
Galbuliformes	
  
BuceroTformes	
  
Upupiformes	
  
Trogoniformes	
  
Coraciiformes	
  

Coliiformes	
  
Cuculiformes	
  
Psieaciformes	
  
Apodiformes	
  
Trochiliformes	
  
Musophagiformes	
  
Strigiformes	
  
Columbiformes	
  
Gruiformes	
  
Ciconiiformes	
  
Passeriformes	
  

































Câu	
  hỏi 

1.	
  Giải	
  thích	
  2	
  điều	
  thích	
  nghi	
  đặc	
  biệt	
  trong	
  cấu	
  
tạo	
  và	
  chức	
  năng	
  của	
  lớp	
  Aves	
  là	
  trọng	
  lượng	
  
cơ	
  thể	
  và	
  sức	
  mạnh	
  để	
  bay	
  lượn	
  dựa	
  vào	
  các	
  
đặc	
  điểm	
  của:	
  long	
  vũ,	
  xương,	
  phân	
  bố	
  cơ,	
  hệ	
  
têu	
  hóa,	
  hệ	
  tuần	
  hoàn,	
  hệ	
  bài	
  tết,	
  cơ	
  quan	
  
sinh	
  sản 



Câu	
  hỏi 

2.	
  Di	
  cư	
  có	
  những	
  thuận	
  lợi	
  gì	
  cho	
  đời	
  sống	
  của	
  
chim?	
  

Mô	
  tả	
  4	
  dạng	
  cấu	
  tạo	
  của	
  cánh	
  chim,	
  mối	
  liên	
  hệ	
  
với	
  các	
  kiểu	
  bay	
  đối	
  với	
  dạng	
  cánh?	
  

3.	
  Hơn	
  90%	
  chim	
  ghép	
  đôi	
  theo	
  kiểu	
  monogamy	
  
(đơn	
  thê/phu),	
  giải	
  thích	
  tại	
  sao	
  kiểu	
  
monogamy	
  phổ	
  biến	
  hơn	
  các	
  kiểu	
  còn	
  lại?	
  

	
  


